
 

STT Họ và tên 
Giới 

tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện tại 
Đối 

tượng Ghi chú 

1 Phạm Phương Linh Nữ 10/02/2019 Hà Nội Kinh 
No03 - E6 Tái định cư Giang Biên, phường 

Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

No03 - E6 Tái định cư Giang Biên, phường 

Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội 
ĐT1 

 

2 Nguyễn Hoàng Hiếu Nam 10/10/2019 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố 9A, phường Đức Giang, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội 

Tổ dân phố 9A, phường Đức Giang, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội 
ĐT1 

 

3 Nguyễn Minh Đức Nam 27/03/2019 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 15, phường Giang Biên, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội 

Tổ dân phố số 15, phường Giang Biên, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội 
ĐT1 

 

4 Nguyễn Ngọc Diệu Linh Nữ 06/06/2019 Hà Nội Kinh 
Xóm Bộ, thôn Phù Đổng 2, xã Phù Đổng, huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

18 Phan Đăng Lưu, thị trấn Yên Viên, huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà Nội ĐT1 
 

5 Nguyễn Mạnh Trường Nam 18/04/2019 Hà Nội Kinh 
P1409 GH5 CT17, tổ dân phố số 14, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

P1409 GH5 CT17, tổ dân phố số 14, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội 

ĐT1 

 

6 Nguyễn Đức Quang Hải Nam 02/06/2019 Hà Nội Kinh 
Số 4/121 Hoa Lâm, tổ dân phố số 11, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Số 4/121 Hoa Lâm, tổ dân phố số 11, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội 

ĐT1 

 

7 Nguyễn Bảo Hân Nữ 18/03/2020 Hà Nội Kinh 
65 Kẻ Tạnh, Tổ dân phố số 7, phường Giang 

Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

65 Kẻ Tạnh, Tổ dân phố số 7, phường Giang 

Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
ĐT1 

 

8 Phạm Vũ Ngọc Khuê Nữ 14/02/2019 Hà Nội Kinh 
P414 H1 Đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

P414 H1 Đô thị Việt Hưng, phường Giang 

Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội ĐT1 
 

9 Nguyễn Hà Phương Nữ 31/01/2019 Hà Nội Kinh 

1206,18T2, CT15 Đô thị Việt Hưng, Tổ dân phố 

số 11, phường Giang Biên, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

1206,18T2, CT15 Đô thị Việt Hưng, Tổ dân 

phố số 11, phường Giang Biên, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội 

ĐT1 

 

10 Phạm Bá Phương Bách Hải Nam 09/05/2019 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 9, phường Giang Biên, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội 

Tổ dân phố số 9, phường Giang Biên, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội 
ĐT1 

 

 

Tổng số có 10 học sinh 

Trong đó có 10 đối tượng 1; 0 đối tượng 2; 0 đối tượng 3; 0 đối tượng 4 

 

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN LONG BIÊN DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 18-36 THÁNG 

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

HỆ: CÔNG LẬP 



DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Ngày..... tháng ...... năm ...... 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

Ngày..... tháng ...... năm ...... 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

  



 

STT Họ và tên 
Giới 

tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện tại 
Đối 

tượng Ghi chú 

1 Nguyễn Vũ Tuệ Anh Nữ 11/05/2018 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 4, phường Hà Đông, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội 

P501 T4 CC Happy House. Phường Giang 

Biên, quận Long Biên, Hà Nội ĐT1 
 

2 Dương Thục Anh Nữ 26/09/2018 Hà Nội Kinh 

Tổ dân phố số 26, phường Thượng Thanh, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội 

392 Ngô Gia Tự. phường Đức Giang, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội ĐT1 

 

3 Ngô Nhật Phong Nam 06/02/2018 Hà Nội Kinh 

Số 3 ngách 85/466 Ngô Gia Tự, tổ dân phố số 

15, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội 

Số 3 ngách 85/466 Ngô Gia Tự, tổ dân phố 

số 15, phường Đức Giang, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

ĐT1 

 

4 Lê Hồ Hồng Lam Nữ 27/09/2018 Nghệ An Kinh 

Khối Trung Nghĩa, phường Đông Vĩnh, thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

6D2 Tòa nhà No10 Số 1 Mai Chí Thọ, Tổ 

dân phố số 7, Phường Giang Biên, quận Long 

Biên, Hà Nội 
ĐT3 

 

5 Trần Tuệ Nhi Nữ 05/03/2018 Hà Nội Kinh 

44 Lương Ngọc Quyến, phường Hàng Buồm, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

Đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội ĐT1 

 

6 Trần Bảo Trâm Nữ 13/03/2018 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 6, phường Việt Hưng, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội 

Tổ dân phố số 11, phường Giang Biên, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội ĐT1 

 

 

Tổng số có 6 học sinh 

Trong đó có 5 đối tượng 1; 0 đối tượng 2; 1 đối tượng 3; 0 đối tượng 4 

 

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Ngày..... tháng ...... năm ...... 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

Ngày..... tháng ...... năm ...... 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

  

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN LONG BIÊN DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO MẦM NON 3 TUỔI 

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

HỆ: CÔNG LẬP 



 

STT Họ và tên 
Giới 

tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện tại 
Đối 

tượng Ghi chú 

1 Đỗ Tú Anh Nữ 23/10/2017 Hà Nội Kinh 
Thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá, phường Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên 

Tổ dân phố số 13, phường Giang Biên, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội ĐT3 
 

2 Lê Hải Yến Nữ 22/10/2017 Vĩnh Phúc Kinh 

Thôn Trung Nha, Xã Hồng Phương, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

P1120 K4 Đô thị Việt Hưng, phường Giang 

Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội ĐT3 

 

3 Hà Đức Duy Phát Nam 17/09/2017 Hà Nội Kinh 
Thôn Lệ Xá, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội 

304 tòa T2 CT15 Đô thị Việt Hưng, tổ dân 

phố số 11, phường Giang Biên, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội 

ĐT1 

 

 

Tổng số có 3 học sinh 

Trong đó có 1 đối tượng 1; 0 đối tượng 2; 3 đối tượng 3; 0 đối tượng 4 

 

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Ngày..... tháng ...... năm ...... 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

Ngày..... tháng ...... năm ...... 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

  

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN LONG BIÊN DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO MẦM NON 4 TUỔI 

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

HỆ: CÔNG LẬP 



 

STT Họ và tên 
Giới 

tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện tại 
Đối 

tượng Ghi chú 

1 Trần Đăng Lâm Nam 18/09/2016 Hà Nội Kinh 
Tổ 2, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố 

Hà Nội 

Tổ 2, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội ĐT1 
 

2 Đỗ Hà Phương Nữ 24/09/2016 Hà Nội Kinh 

P210 H1 Đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

P210 H1 Đô thị Việt Hưng, phường Việt 

Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội ĐT1 

 

3 Nguyễn Đức Quang Nam 09/06/2016 Hà Nội Kinh 
Số 4/121 Hoa Lâm, tổ dân phố số 11, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Số 4/121 Hoa Lâm, tổ dân phố số 11, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội 

ĐT1 

 

 

Tổng số có 3 học sinh 

Trong đó có 3 đối tượng 1; 0 đối tượng 2; 0 đối tượng 3; 0 đối tượng 4 

 

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Ngày..... tháng ...... năm ...... 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

Ngày..... tháng ...... năm ...... 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN LONG BIÊN DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO MẦM NON 5 TUỔI 

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

HỆ: CÔNG LẬP 




